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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                           

  Bản án số: 99/2017/HSST 

  Ngày: 24/11/2017                                  NHÂN DANH 

                            NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU-TP ĐÀ NẴNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :  

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Loan 

- Các Hội thẩm nhân dân:   

 + Ông Ngô Bá Dũng 

 + Bà Ngô Thị Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Thông - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quốc -  Kiểm sát viên. 

Ngày 24/11/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu - 24 Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 

93/2017/HSST ngày 20/11/2017 đối với bị cáo:   

Nguyễn Xuân L - Sinh năm 1993 tại Thừa Thiên Huế. Nơi ĐKNKTT và chỗ 

ở hiện nay: Tổ 02 phường T, thị xã H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghề nghiệp: Tổ chức 

sự kiện.Trình độ văn hóa: 12/12. Con ông : Nguyễn Xuân Th (sống) và bà Nguyễn 

Thị Mỹ H (sống). Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ nhất; 

Tiền án, tiền sự : Chưa. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bị hại: Ông Trần Bảo L, sinh năm 1996. Địa chỉ: 22 H, phường H, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt không lý do). 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Công Tr, sinh năm 

1983.Địa chỉ: Tổ 101, phường T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt 

không lý do). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN : 

 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Xuân L và Trần Bảo L  cùng ở chung phòng trọ tại địa chỉ số 22 H , 

phường H, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vì không thường xuyên ở tại đây 

nên Lý không có chìa khoá phòng. Khoảng 23 giờ  ngày 03/7/2017, Nguyễn Xuân L 

về phòng trọ để lấy quần áo, khi lấy quần áo L thấy có 01 chiếc chìa khoá phòng nên 

nhặt chiếc chìa khoá cất vào túi quần. 
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Sau khi nhặt được chìa khoá, L nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên khoảng 

11 giờ ngày 04/7/2017, lợi dụng lúc ông L đi vắng, L dùng chìa khoá mở cửa phòng 

vào trộm cắp của ông L 01 máy vi tính xách tay (laptop) hiệu Dell, màu xám ; 01 đôi 

giầy thể thao màu đen, 01 cục xạc pin oppo và 01 ổ khoá. Sau khi chiếm đoạt được 

tài sản, L mang máy vi tính đến tiệm cầm đồ Công Tr - số 189 Tr, phường X, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (do ông Nguyễn Công Tr làm chủ) cầm với giá 

2.000.000 đồng rồi tiêu xài hết; 01 đôi giày, 01 cục xạc và 01 ổ khoá L vứt vào sọt 

rác. Sau khi đi làm về phát hiện mất tài sản, ông L trình báo cơ quan Công an 

phường H, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến lập biên bản sự việc. 

Ngày 07/7/2017, ông Nguyễn Công Tr giao nộp 05 máy tính do Nguyễn Xuân 

L cầm cố cho Cơ quan Công an. 

* Tang vật thu giữ :  

- 01 máy vi tính xách tay hiệu Dell, màu xám  (đã trả lại cho chủ sở hữu là ông 

Trần Bảo L). 

- 01 máy vi tính xách tay hiệu ASUS, màu đen, core I3 (đã trả lại cho chủ sở 

hữu là bà Trần Thị Như Lý). 

- 01 máy vi tính xách tay hiệu  Samsung (đã trả lại cho chủ sở hữu là bà Lê Thị 

Thu H). 

- 01 máy vi tính xách tay hiệu hiệu HP (đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Đoàn 

Quốc H). 

- 01 máy vi tính xách tay hiệu Dell (đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Nguyễn 

Xuân B). 

Theo kết luận định giá tài sản số 92 ngày 20/7/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự UBND quận Hải Châu thì 01 máy vi tính xách tay hiệu 

Dell, màu xám có giá trị là 2.500.000 đồng. 

01 đôi giày, 01 cục xạc pin oppo và 01 ổ khoá do Lý vứt vào thùng rác, không 

thu hồi được. Theo lời khai của ông L thì những tài sản này đã cũ, không còn giá trị 

sử dụng. 

Quá trình điều tra Nguyễn Xuân L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nêu trên. 

* Về dân sự: Nguyễn Xuân L đã tự nguyện khắc phục cho ông Nguyễn Công Tr 

số tiền 8.200.000 đồng. Ông Trần Bảo L đã nhận lại tài sản bị mất, không có yêu cầu 

bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho Lý. 
 

Tại bản Cáo trạng số 87/CT- VKS ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân L 

về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa hôm nay giữ nguyên nội dung 

bản cáo trạng và đề nghị HĐXX: 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm b,g, h,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 và Điều 

47 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân L mức án từ 03 (ba) tháng 

đến 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
 

+ Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong nên không đề cập đến. 

+ Về án phí: Án phí HSST bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

- Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Bị cáo 

xin lỗi gia đình và người bị hại. Xin HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau: 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những 

người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân L đã khai nhận hành vi phạm tội 

của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan 

điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. HĐXX có đủ cơ sở để kết luận vào 

khoảng 11 giờ 00 ngày 04 tháng 7 năm 2017, tại số nhà 22 H, Đà Nẵng, Nguyễn 

Xuân L đã có hành vi lén lút chiếm đoạt của ông Trần Bảo L 01 máy vi tính xách tay 

hiệu Dell, màu xám trị giá 2.500.000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn chiếm đoạt của 

người bị hại 01 đôi giày, 01 cục xạc pin oppo và 01 ổ khoá nhưng bị cáo đã vứt vào 

thùng rác, không thu hồi được. Theo lời khai của người bị hại thì những tài sản này 

đã cũ, không còn giá trị sử dụng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Trộm cắp tài sản". Tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Xét tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Chỉ vì muốn có 

tiền tiêu xài mà không phải bỏ sức lao động nên đã dẫn bị cáo vào con đường phạm 

tội. Lợi dụng lúc người bị hại đi vắng, bị cáo đã mở cửa phòng trọ để chiếm đoạt 01 

máy tính xách tay hiệu Dell trị giá 2.500.000 đồng. Hành vi của bị cáo không những 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn ảnh hưởng đến tình hình 

trật tự xã hội, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. HĐXX thấy cần 

phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của  bị cáo, cần 

cách ly  bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  
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Tuy nhiên  quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay bị cáo  khai báo 

thành khẩn, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản có giá 

trị không lớn, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là những tình 

tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm g,h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ 

luật hình sự. HĐXX thấy cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt cũng có tác 

dụng giáo dục các bị cáo trở thành người lương thiện.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu đề nghị HĐXX 

cho bị cáo được hưởng Điều 47 của Bộ luật hình sự. HĐXX thấy lời đề nghị này 

không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, không đủ sức răn đe nên không 

có cơ sở chấp nhận. 

Về trách nhiệm dân sự:  

- Tài sản trộm cắp là 01 máy tính xách tay hiệu Dell đã thu hồi trả lại cho 

người bị hại. Đối với 01 đôi giày, 01 cục xạc pin oppo và 01 ổ khoá do bị cáo chiếm 

đoạt của người bị hại không thu hồi được và người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi 

thường nên HĐXX không đề cập đến. 

 - Đối với số tiền 8.200.000 đồng do bị cáo cầm cố tài sản tại tiệm cầm đồ của 

ông Nguyễn Công Tr, bị cáo đã trả cho ông Nguyễn Công Tr, nên HĐXX không đề 

cập đến. 

Việc bị cáo mượn 01 máy tính của bà Trần Thị Như L (sinh năm 1996, địa chỉ: 

B, Hòa Nhơn, Bình Định) để làm việc. Sau đó do thiếu tiền nên mang đi cầm cố. 

Hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an quận Hải Châu đã xử lý 

hành chính là đúng. 

Đối với các máy tính do bị cáo mượn của Lê Thị Thu H (sinh năm 1977, địa 

chỉ: Số 11 P, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) của ông Đoàn Quốc H (sinh năm 

1994, địa chỉ: 340/8 Tr, Đà Nẵng) và của ông Nguyễn Xuân B (sinh năm 1977, địa 

chỉ: K97 N, Đà Nẵng) rồi mang đi cầm cố. Những vụ việc này thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê và Liên Chiểu nên 

HĐXX không đề cập đến. 

Đối với ông Nguyễn Công Tr đã nhận cầm cố máy tính từ Nguyễn Xuân L 

nhưng ông Tr không biết đây là tài sản do L phạm tội mà có. Tuy nhiên, ông Tr có vi 

phạm trong hoạt động cầm cố tài sản nên Công an quận Hải Châu xử lý hành chính 

là đúng. 

Án phí hình sự sơ thẩm  bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân L phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

1.Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g,h,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Xuân L 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Án phí Hình sự sơ thẩm : 200.000 đồng bị cáo Nguyễn Xuân L phải chịu. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được (hoặc 

niêm yết) bản án. 

 
Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Q. Hải Châu;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- Công an Q. Hải Châu; 

- TAND TPĐN; 

- Người tham gia tố tụng;      (đã ký) 

- Sở tư pháp TPĐN; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                            
                                                                        

                                                                                Phạm Thị Hồng Loan                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


